
  
 

BÁO BÀI - LỚP 5A – ISP01 
Class Assignment Report - Grade 5A 

 
(Tuần/week: 3 Từ ngày/From 31/08/2026 đến ngày/To 05/09/2026) 

GVCN/ Homeroom Teacher: Trần Mỹ Liên 
 

 

 

Thứ Hai 
Monday 

31/08/2026 

NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 
Thứ Ba 

Tuesday 
01/09/2026 

Thứ Tư 
Wednesday 

02/09/2026 

Thứ Năm 
Thursday 

03/09/2026 

1 Tiếng Việt 
Viết: Tìm hiểu cách viết báo cáo công 
việc​
 

SGK TV5, VBT TV5, đồ 
dùng học tập, ... 

2 English 

English (Expat):​
Course Book 4 | Unit 9: Something new 
to watch | Lesson 1 | Pages: 68​
English:​
01+07: Unit 6: Good buys | Skill: 
Grammar 1B & application | SB pp. 76-77 

Ôn từ vựng và mẫu câu 
đã học. Chuẩn bị bài 
mới và hoàn thành các 
bài tập được giao (nếu 
có) 

3 English 

English (Expat):​
Course Book 4 | Unit 9: Something new 
to watch | Lesson 4 | Pages: 71​
English:​
01+07: Unit 6: Good buys | Skill: Life 
skills / Use of English | SB pp. 78-79 

Ôn từ vựng và mẫu câu 
đã học. Chuẩn bị bài 
mới và hoàn thành các 
bài tập được giao (nếu 
có) 

4 Toán Bài 7. Hỗn số (Tiết 1)​
 

SGK Toán 5, VBT Toán 
5, đồ dùng học tập, ... 

5 Toán Bài 7. Hỗn số (Tiết 2)​
 

SGK Toán 5, VBT Toán 
5, đồ dùng học tập, ... 

6 Bơi 

-Tập các kiểu lên, xuống nước đúng 
cách.​
-Tập động tác thở nước lướt nước.​
-Ôn lại động tác bơi ếch.​
-Chơi trò chơi dưới nước. 

Mang khăn tắm, kính 
bơi, dầu gội, đồ thay. 

7 Bơi 

-Tập các kiểu lên, xuống nước đúng 
cách.​
-Tập động tác thở nước lướt nước.​
-Ôn lại động tác bơi ếch.​
-Chơi trò chơi dưới nước. 

Mang khăn tắm, kính 
bơi, dầu gội, đồ thay. 

8 Tiếng Việt Đọc mở rộng SGK TV5, VBT TV5, đồ 
dùng học tập, ... 
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Thứ Sáu 
Friday 

04/09/2026 

1 Toán Bài 8. Ôn tập hình học và đo lường (Tiết 1) SGK Toán 5, VBT Toán 
5, đồ dùng học tập, ... 

2 Ôn tập Ôn tập theo hướng dẫn  

3 Wellbeing Bài học 3: Hình ảnh bản thân & Mạng xã 
hội  

4 Khoa học Ô nhiễm, xói mòn đất và bảo vệ môi 
trường đất 

SGK Khoa học 5, đồ 
dùng học tập, ... 

5 Global Citizen 
Competencies Bài 3: Quản lý thời gian hiệu quả   

6 Lịch sử & Địa lý Bài 2: Thiên nhiên Việt Nam (Tiết 3, 4) SGK LSĐL 5, đồ dùng 
học tập, ... 

7 Lịch sử & Địa lý Bài 2: Thiên nhiên Việt Nam (Tiết 3, 4) SGK LSĐL 5, đồ dùng 
học tập, ... 

8 Ôn tập Ôn tập theo hướng dẫn  
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Thứ bảy 
Saturday 

05/09/2026 

LỄ KHAI GIẢNG ​
NĂM HỌC 2026-2027 

6 STEAM Lab Dự án nặn tò he  

7 STEAM Lab Dự án nặn tò he  

8 Math Review of Fractions 

Mang theo thiết bị điện 
tử đã đăng nhập vào 
Khan Academy và 
Google Sites bằng tài 
khoản Google trường 
cấp 
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